
だい23か　どうぐ

第23課　道具

Dụng cụ

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 採苗器 さいびょうき Thiết bị lấy giống

2 抑制棚 よくせいだな Giá kiểm soát

3 筏 いかだ Bè Là bè nuôi.

4 丸篭 まるかご Lồng tròn

5 ざぶとん篭 ざぶとんかご Lồng đệm ngồi ＝パールネット

6 目合い めあい Kích cỡ mắt lưới Là kích cỡ của mắt lưới.

7 篩 ふるい Rây

8 牡蠣むき台 かきむきだい Bệ tách vỏ hàu

9 穴あけ機 あなあけき Máy đục lỗ Là máy đục lỗ tự động trên vỏ sò.

Ví dụ câu
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10 脱貝機 だっかいき Máy gỡ sò Là máy gỡ sò bám vào dây thừng.

11 洗浄機 せんじょうき Máy rửa Là máy rửa sò.

12 選別機 せんべつき Máy phân loại Là máy phân loại theo kích cỡ của sò.

13 粉砕機 ふんさいき Máy nghiền Là máy nghiền vỏ sò.

14 ナイフ ないふ Dao

15 牡蠣打ち かきうち Gỡ thịt hàu

16 浄化プール じょうかぷーる Bể làm sạch
Là chỗ nhúng vào khi làm sạch cát hay

xử lý khử trùng.

17 浮き玉 うきだま Phao hình cầu

Gắn phao hình cầu để làm nổi thiết bị

nuôi. Hành động đó được gọi là 「た

まつけ」.

18 幹綱 みきづな Dây thừng chính

19 針金 はりがね Dây kim loại
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